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TÁC ĐỘNG CỦA XUẤT KHẨU HÀNG HÓA 

TỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 

1. Vai trò của xuất khẩu hàng hóa đối với tổng cầu của nền kinh tế 

Xuất khẩu hàng hóa được xem là nhân tố cấu thành của tổng cầu, xuất 

khẩu ngày càng đóng vai trò tích cực cho tăng trưởng kinh tế, thể hiện ở hai khía 

cạnh chính, đó là đóng góp của xuất khẩu tới tốc độ tăng trưởng GDP và đóng 

góp về tỷ trọng xuất khẩu trong GDP. 

Trước hết, kết quả xuất khẩu ấn tượng trong những năm gần đây đã làm 

giảm mức thâm hụt ròng thương mại quốc tế và ngày càng có hiệu ứng tích cực 

tới tốc độ tăng GDP. Vai trò này đặc biệt quan trọng kể từ khi Việt Nam rơi vào 

vòng xoáy suy giảm kinh tế bắt đầu từ cuối năm 2008. Trong khi tiêu dùng và 

đầu tư đang có xu hướng giảm thì gia tăng của xuất khẩu càng quan trọng, góp 

phần đưa nền kinh tế ra khỏi xu hướng đình trệ. Năm 2012, xuất khẩu là nhân tố 

duy nhất duy trì được đóng góp dương và đáng kể đến tăng trưởng kinh tế, xét ở 

khía cạnh chi tiêu. Kết quả này dường như không chỉ có ảnh hưởng tích cực 

trong ngắn hạn, bởi một bộ phận doanh nghiệp xuất khẩu cũng đã đầu tư mở 

rộng sản xuất khi nhu cầu gia tăng, là điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp cải 

thiện từ phía cung và phát triển trong dài hạn. 

Bên cạnh đó, tỷ trọng xuất khẩu/GDP cao và tăng nhanh cũng cho thấy 

xuất khẩu là lối ra, là động lực tăng trưởng của toàn bộ nền kinh tế. Nếu năm 

1995, tỷ lệ xuất khẩu/GDP mới đạt 26,2%; năm 2000, sau khi ký Hiệp định 

thương mại song phương Việt Nam - Hoa Kỳ đã đạt 46,4%; năm 2008, sau khi 

gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đạt 64,3%; năm 2013 đã đạt hơn 

77% - cao hơn nhiều trưóc đổi mới, trước mở cửa hội nhập. Đây cũng là tỷ lệ 

thuộc loại cao trong khu vực và trên thế giới. 

Bảng 1: Cấu trúc tống trưởng theo chi tiêu 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Đóng góp vào 

tăng trưởng GDP 

theo điểm phần 

trăm 

8,44 8,23 8,46 6,31 5,32 6,78 5,89 5,03 
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Tổng tích lũy tài 

sản 
3,97 4,31, 10,10 2,77i 1,90 4,54 -4,14 -6,67 

Tiêu dùng cuối 

cùng 

5,29 5,96 7,58 6,68 2,64 7,50 3,53 -0,18 

Xuất khẩu ròng 
1,57 -1,56 -13,23 -3,24 1,70 -2,15 6,19 13,11 

Xuấ tkhẩu 4,97 8,94 15,25 3,57 7,74 11,35 9,09 3,01 

Nhập khẩu 3,40 10,49 28,48 6,81 6,04 13,50 2,90 -10,10 

Sai số -2,38 -0,49 4,01 0,11 -0,91 -3,11 0,29 -1,23 

Đơn vị: % 

Nguồn: Tính toán của tác giả từ nguồn Tổng cục Thống kê. 

Bảng 2: Tăng trưởng xuất khẩu, tăng trưởng GDP, tỷ trọng xuất 

khẩu/GDP 

 

So với một số nước láng giềng, năm 2013 Việt Nam xếp trên cả Malayxia, 

Thái Lan, Philippin và Inđônêxia về độ mở của nền kinh tế. Có được điều này 

một phần nhờ vào tác động của hội nhập, bởi sau khi trở thành thành viên chính 

thức của WTO, đến năm 2012, thứ hạng xuất khẩu hàng hóa của nước ta đã tăng 

13 bậc và xếp ở vị trí thứ 37 trong số các nước và vùng lãnh thổ trên toàn thế 

giới. 

Trong khi đó, xuất khẩu bình quân đầu người của Việt Nam vẫn ớ mức 

thấp, nghĩa là xuất khẩu hàng hóa vẫn còn dư địa để tăng trưởng. Tuy nhiên, độ 

mở càng cao cũng đi kèm với tăng trưởng kinh tế ngày càng dễ bị phụ thuộc và 
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tổn thương trước những thay đổi hay cú sốc từ môi trường bên ngoài bất lợi cho 

xuất khẩu. Kinh nghiệm của Malaixia, Thái Lan cho thấy, mặc dù các nước này 

phát triển theo mô hình hướng ngoại, dựa vào xuất khẩu với độ mở của nền kinh 

tế cao và khá thành công trong giai đoạn đầu, song tới nay, cả Malaixia và Thái 

Làn đều đang mắc vào bây thu nhập trung bình vối mô hình tăng trưởng và xuất 

khẩu hiện hành. Vì vậy, mặc dù xuất khẩu hàng hóa vẫn còn dư địa để tăng 

trưởng, nhưng đồng thời, cũng cần nhìn nhận những hạn chế để không quá lạc 

quan vào những con số của xuất khẩu, mà cần lấy việc chuyển dịch cơ cấu hàng 

hóa xuất khẩu theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng làm động lực thúc 

đẩy tăng trưởng kinh tế. 

2. Vai trò của xuất khẩu hàng hóa trong giải quyết việc làm 

Tận dụng lợi thế nhân công giá rẻ, xuất khẩu hàng hóa đã tạo ra số lượng 

đáng kể việc làm cho người lao động và gián tiếp góp phần giải quyết các vấn đề 

xã hội. Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu luôn cao gấp 2 đến 3 lần tốc độ tăng 

trưởng GDP. Thời gian qua, xuất khẩu đã giúp tạo việc làm, cải thiện thu nhập 

cho hàng triệu nông dân và các lao động khác nhau tham gia xuất khẩu hàng 

nông sản, hàng dệt may, giày dép, hàng thủ công mỹ nghệ và các hàng hóa khác. 

So với các ngành khác của nền kinh tế, theo báo cáo “Năng lực cạnh tranh 

cửa doanh nghiệp xuất khẩu” do Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung, ương 

công bố, các doanh nghiệp xuất khẩu đã tạo được nhiều việc làm hơn so với 

doanh nghiệp không xuất khẩu cùng ngành. Cụ thể, năm 2009, trung bình một 

doanh nghiệp xuất khẩu may mặc tuyển dụng 215 lao động, cao gấp 3,5 lần so 

với doanh nghiệp không sản xuất hàng xuất khẩu; ngành thủy sản cao gấp 2,4 

lần và ngành điện tử cao gấp 3 lần. Sau năm suy thoái kinh tế (năm 2008) đến 

nay, trong khi xu hướng giảm lao động vẫn đang tiếp tục ở hầu hết các doanh 

nghiệp không sản xuất hàng xuất khẩu thì số lao động ở các doanh nghiệp sản 

xuất hàng xuất khẩu vẫn duy trì và đang tăng trở lại. Điều này thể hiện phần nào 

sự phản ứng tốt hơn của doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu so với doanh 

nghiệp không sản xuất hàng xuất khẩu hoạt động trong môi trường cạnh tranh 

khốc liệt hơn sau khi Việt Nam thực hiện cam kết WTO cũng như tác động của 

khủng hoảng tài chính và lạm phát cao trong nước. 
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Số lượng việc làm được tạo ra của các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất 

khẩu có xu hướng biến thiên cùng chiều với mức độ xuất khẩu của doanh 

nghiệp. Quy mô lao động bình quân của nhóm doanh nghiệp sản xuất hàng xuất 

khẩu cao và xuất khẩu hoàn toàn là 112-116 lao động, cao gấp 1,5 lần quy mô 

lao động ở nhóm doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu thấp hoặc trung bình, 

phần nào cho thấy vai trò giải quyết việc làm về số lượng của lĩnh vực xuất 

khẩu. Một số ngành hàng xuất khẩu chiếm tỷ trọng lớn như dệt may, da giày, đồ 

điện tử, đồ gỗ thường có mức lao động cao hơn nhiều so với quy mô chung của 

các doanh nghiệp. 

Hạn chế lớn nhất của lao động ở khu vực xuất khẩu là kỹ năng và khả 

năng đáp ứng công việc còn hạn chế. Các ngành dệt may, da giày, chế biến 

lương thực và thực phẩm đạt tốc độ tăng trưởng cao nhưng những ngành này đa 

số sử dụng lao động phổ thông từ nông thôn, thường chỉ, được học nghề tại chỗ 

một thời gian ngắn trong nhà máy. Mặc dù vậy, trong tình trạng “thiếu kép” 

đang diễn ra ở hầu hết doanh nghiệp Việt Nam hiện nay thì chất lượng lao động 

trong khu vực xuất khẩu cũng là điều đáng khích lệ. Có thể nói, góp phần giải 

quyết vấn đề việc làm là một trong những hiệu ứng tích cực và nổi bật nhất của 

xuất khẩu hàng hóa đến tăng trưởng kinh tế thời gian qua. 

3. Vai trò của xuất khẩu hàng hóa trong tích lũy vốn vật chất 

Đối với hầu hết các nước, tích lũy vốn là quá trình lâu dài, gian khổ và 

đặc biệt khó khăn, nhất là quá trình tích lũy ban đầu. Trong thập kỷ 1980, xuất 

khẩu của Việt Nam không đủ để thanh toán cho một nửa yêu cầu nhập khẩu dù 

tương đối ít của đất nước và gần như không một ngành công nghiệp nào của 

Việt Nam có thể bán được sản phẩm trên những thị trường khó tính của châu Âu 

và Bắc Mỹ. Song, đến nay, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam tăng vài chục 

lần, sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam đã có mặt ở khắp nơi trên thế giới, thu 

nhập ngoại tệ từ xuất khẩu đã cơ bản bù đắp và tài trợ cho nhập khẩu hàng hóa 

vốn, nhập khẩu công nghệ, máy móc thiết bị và nguyên vật liệu cần thiết cho sự 

phát triển các ngành công nghiệp. Đứng ở góc độ doanh nghiệp để so sánh, số 

liệu điều tra cho thấy giá trị tài sản trung bình của một doanh nghiệp xuất khẩu 

khá cao, gấp từ 1,5 lần đến gần 5 lẩn so với doanh nghiệp trong ngành và có xu 

hướng tăng dần so với các năm trước. 
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Hạn chế lớn nhất hiện nay là giá trị gia tăng của hàng hóa xuất khẩu, nhân 

tố có đóng góp thật sự đến tăng trưởng kinh tế còn thấp, chưa tương xứng với 

quy mô xuất khẩu do những nguyên nhân: (i) Các mặt hàng thô và sơ chế còn 

chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu hàng hóa xuất khẩu; (ii) Hàng chế biến tập trung 

vào những công đoạn mang lại giá trị gia tăng thấp nhất trong chuỗi giá trị, chủ 

yếu nằm ở tiền gia công, sử dụng lao động ở mức rẻ nhất trong khu vực; (iii) 

Phụ thuộc lớn vào nhập khẩu nguyên vật liệu thô và các đầu vào trung gian. 

Trong giai đoạn 2000-2014 tỷ trọng hàng thô và sơ chế vẫn còn chiếm tỷ 

trọng lớn. Đặc biệt với nhóm hàng nông sản, có tới 80-90% các mặt hàng của 

Việt Nam được xuất khẩu dưới dạng thô, sơ chế như: ngành chè với 90% xuất 

khẩu thô ở dạng chè rời, cà phê 90% dưới dạng nhân xơ, gần 70% lượng gạo 

xuất khẩu là gạo có phẩm cấp thấp. Thủy sản là mặt hàng đem lại nhiều ngoại tệ 

nhất cho ngành nông nghiệp Việt Nam, nhưng có tới 70-80% được xuất dưới 

dạng nguyên liệu thô và sơ chế có giá trị gia tăng thấp. Chất lượng sản phẩm 

thường không đồng đều, tỷ lệ loại thải cao khiến giá sản phẩm thường thấp hơn 

giá thế giới 30%, thậm chí có sản phẩm là 50%. 

Một số mặt hàng chế biến nằm trong danh mục mặt hàng xuất khẩu chủ 

lực của Việt Nam vốn có tốc độ tăng trưởng và chiếm tỷ trọng khá lớn, đều là 

những mặt hàng có giá trị gia tăng thấp, chủ yếu nằm ở tiền gia công, sử dụng 

lao động ở mức rẻ nhất trong khu vực. Ngành dệt may là ví dụ điển hình. Trong 

chuỗi giá trị toàn cầu hàng dệt may, khâu có lợi nhuận cao nhất là thiết kế mẫu, 

cung cấp nguyên phụ liệu và thương mại được làm ở các trung tâm thời trang 

thế giới tại Pari, Luân Đôn, Niu Oóc..., vải được sản xuất tại Trung Quốc, phụ 

liệu khác được làm tại Ấn Độ. Việt Nam chỉ tham gia vào khâu sản xuất sản 

phẩm cuối cùng với lượng giá trị gia tăng thấp nhất trong chuỗi giá trị nhờ có 

chi phí nhân công thấp. Lợi ích mang lại từ các ngành xuất khẩu này chủ yếu 

mới dừng lại ở vấn đề giải quyết việc làm. 

Thêm vào đó, hầu hết các mặt hàng chế biến, chế tạo xuất khẩu đều phụ 

thuộc lớn vào nguyên phụ liệu, linh kiện và máy móc nhập khẩu. Sự phụ thuộc 

vào nguyên phụ liệu cho sản xuất xuất khẩu đang là một thực tế ở Việt Nam. 

Ước tính trong 2 ngành giày da và may mặc xuất khẩu, có đến từ 70-80% 

nguyên liệu là được nhập khẩu. Ngành chế biến gỗ, kim ngạch xuất khẩu đạt 4,4 
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tỷ USD với chỉ số tăng trưởng 16,8% năm 2014, nhưng cũng phụ thuộc không ít 

vào nguyên liệu nhập khẩu. Tỷ lệ nhập khẩu đầu vào cao nhưng quyển lựa chọn 

nhà cung ứng đầu vào nhập khẩu bị hạn chế đối với một bộ phận không nhỏ 

doanh nghiệp, buộc các doanh nghiệp phải nhập khẩu đầu vào với giá cao, 

không kịp tiến độ hoặc chất lượng không bảo đảm càng tạo thêm gánh nặng lên 

nỗ lực nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm xuất khẩu. 

Bảng 3: Mặt hàng xuất khẩu và nhập khẩu đầu vào tương ứng (năm 2014) 

Xuất khẩu Nhập khẩu 

Mặt hàng 

Trị giá 

(triệu 

USD) 

Tăng 

trưởng (so 

với 2013) 

Mặt hàng 

Trị giá 

(triệu 

USD) 

Tăng trưởng 

(so với 2013) 

Dệt may 20.911 16,6% 
Bông các loại 1.443 23,?% 

Xơ, sợi dệt các loại 1.558 . 2,7% 

Vải các loại 9.423 13,0% 

Giày dép 10.326 22,9% 
Nguyên phụ liệu dệt 

may, da giày 
4.689 24,1% Túi xách, ví, 

vali, mũ, ô dù 
2.536 31,2% 

Thủy sản 7.825 16,9% 

Thủy sản 1.067 48,1% 

Thức ăn gia súc, nguyên 

liệu 
3.254 

5,7% 

* 

Sản phẩm từ 

chất dẻo 
2.045 12,5% Chất dẻo nguyên liệu 6.316 10,5% 

Điện tử, máy 

tính, linh kiện 
11.434 7,9% 

Điện tử, máy tính, linh 

kiện 
18.746 5,8% 

Tổng trị giá 55.077   46.496  
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Nước 
Thứ 

hạng 

Mức dộ phức tạp của hàng xuất khẩu (1-cao nhất; 6-thấp nhất) 

í Top 

100 

2 3 4 5 6 

Nhật Bản 1 39,7 10,0 19,0 21,9 11,4 6,6 1,5 

Đức 2 39,6 7,9 24,5 16,0 10,9 5,6 3,4 

Mỹ 6 28,1 7,2 21,5 22,8 12,9 9,4 5,2 

Pháp 10 26,2 3,2 22,3 22,0 16,1 7,5 5,9 

Singapo 19 14,3 1,5 14,0 39,2 11,1 4,2 17,2 

Hàn Quốc 21 17,7 2,2 18,9 32,5 14,6 8,3 8,0 

Malayxia 38 4,7 0,5 14,3 38,6 15,6 7,4 19,4 

Nguồn: Tổng hợp của các tác giả từ nguồn Tổng cục Hải quan, số liệu cập nhật ngày 

26-4-2015. 

Việc phụ thuộc vào nguyên vật liệu đầu vào là thực tế tồn tại trong nhiều 

năm đối với các ngành hàng xuất khẩu. Tuy nhiên, vấn đề là trong suốt thời gian 

qua, mô hình xuất khẩu dựa vào đầu vào nhập khẩu vẫn không thay đổi, ngành 

sản xuất nguyên phụ liệu chưa thực sự phát triển và sản phẩm của các doanh 

nghiệp trong nước vẫn không đáp ứng yêu cầu chất lượng cho sản xuất xuất 

khẩu. Điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực cạnh tranh của các doanh 

nghiệp xuất khẩu của Việt Nam. Sản xuất xuất khẩu và sản xuất trong nước đều 

phụ thuộc vào đầu vào nhập khẩu, trong khi xuất khẩu lại chỉ dựa vào các mặt 

hàng chủ lực có giá trị gia tăng thấp, không thể bù đắp cho nhập khẩu. Với cách 

này, cán cân thương mại luôn trong tình trạng thâm hụt, gây áp lực lớn lên cán 

cân thanh toán và dự trữ ngoại hối, có thể gây tác động bất lợi với việc ổn định 

kinh tế vĩ mô. 

Như vậy, nếu xét đến giá trị gia tăng thì đóng góp từ xuất khẩu đến tăng 

trưởng kinh tế nhỏ hơn nhiều so với doanh số xuất khẩu danh nghĩa. Đằng sau 

những con số tăng trưởng ngoạn mục, xuất khẩu của Việt Nam thực tế chưa đem 

lại sự gia tăng tương ứng trong thu nhập cho quốc gia, cho nhà sản xuất và 

người lao động. Quan trọng hơn ở đây là vì tỷ lệ giá trị gia tăng thấp nên Việt 

Nam buộc phải duy trì tăng trưởng mạnh xuất khẩu các mặt hàng này nhằm tăng 

tỷ trọng giá trị gia tăng của chúng góp vào GDP. Điều này nghĩa là Việt Nam 

phải xuất khẩu ồ ạt (trợ cấp xuất khẩu chẳng hạn) các mặt hàng như giày dép, 

quần áo... vào các thị trường chính như Mỹ và EU và luôn phải đối mặt vối 
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những hàng rào tự vệ thương mại do những nước này dựng lên, như các mức 

thuế trừng phạt do EU đang tiến hành hiện nay. 

4. Vai trò của xuất khẩu hàng hóa trong xác định năng suất các nhân 

tố tổng hợp 

Định hướng xuất khẩu vào các mặt hàng khác nhau có tác động khác biệt 

tới năng suất các nhân tố tổng hợp, trong đó các mặt hàng chế biến sâu, có hàm 

lượng công nghệ, kỹ năng, tri thức cao, có sức lan tỏa rộng và sâu, có tác động 

tích cực tới TFP hơn những mặt hàng thô, sơ chế, không đòi hỏi nhiều kỹ năng 

và tri thức. Tỷ trọng xuất khẩu hàng chế biến, chế tạo trong tổng kim ngạch tăng 

lên đáng kể (tốc độ tăng trưởng kim ngạch ở mức trên 20% trong giai đoạn 

2000-2014) và hiện chiếm khoảng 2/3 tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, 

góp phần tạo dựng tiền đề để Việt Nam chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế 

theo chiều sâu và dựa vào tăng năng suất. 

Tuy nhiên, tác động này còn chưa tương xứng với tiềm năng thể hiện ở ba 

khía cạnh chủ yếu: (i) Hàm lượng công nghệ, mức độ phức tạp của sản phẩm 

xuất khẩu chưa cao; (ii) Hoạt động nghiên cứu và phát triển, đổi mới và chuyển 

giao công nghệ trong khu vực xuất khẩu hàng hoá còn hạn chế; (iii) Hiệu ứng 

lan tỏa từ khu vực xuất khẩu chưa được như kỳ vọng. 

Thứ nhất, hàm lượng công nghệ, mức độ phức tạp của sản phẩm xuất 

khẩu chưa cao. So với các nước khác trong khu vực, sản phẩm chế biến, chế tạo 

xuất khẩu của Việt Nam không phức tạp về mặt công nghệ, tỷ trọng của các sản 

phẩm công nghệ vừa và cao trong tổng giá trị gia tăng của các mặt hàng chế tác 

xuất khẩu chỉ ở mức trên 20%.  

Các lĩnh vực công nghệ thấp, thâm dụng lao động, chủ yếu là các cụm sản 

xuất hàng may mặc thời trang, chiếm tới hơn 70% giá trị gia tăng của ngành 

công nghiệp chế biến, chế tạo và không thay đổi trong những năm gần đây. So 

với các nước trong khu vực, tỷ trọng hàng xuất khẩu công nghệ thấp của Việt 

Nam cũng vào loại cao nhất. 

Cùng nhận định trên, theo nghiên cứu của Jesus Felipe, Utsav Kumar, 

Arnelyn Abdon, Marife Bacate (năm 2011) nhằm đánh giá ảnh hưởng của chất 

lượng giờ hàng hóa xuất khẩu tới tăng trưởng kinh tế, Việt Nam đứng thứ hạng 

98/124 về mức độ phức tạp của cơ cấu hàng hóa xuất khẩu. So sánh với một số 
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nước khác trong khu vực và những nước có cơ cấu hàng hóa xuất khẩu ở mức độ 

phức tạp dẫn đầu thế giới cho thấy có tới 83,8% kim ngạch xuất khẩu là hàng 

hóa có độ phức tạp thấp nhất (nhóm 6 chiếm tới gần 70%), tỷ trọng hàng hóa 

xuất khẩu thuộc nhóm 100 hàng hóa có mức độ phức tạp cao nhất chỉ chiếm 

0,2% tổng cơ cấu xuất khẩu. Trong số đó có tới 4 mặt hàng Việt Nam có kim 

ngạch thuộc nhóm dẫn đầu thế giới và có lợi thế so sánh cao, thì lại là những 

hàng hóa được xếp vào nhóm có độ phức tạp thấp nhất. Mức độ phức tạp của cơ 

cấu hàng xuất khẩu chưa cao đồng nghĩa với mức năng suất và mức thu nhập 

của giỏ hàng hóa xuất khẩu cũng thấp tương ứng. Vì vậy, để thúc đẩy những ảnh 

hưởng động của xuất khẩu hàng hóa, cần phải có sự can thiệp chính sách nhằm 

định dạng lại giỏ hàng hóa này theo hưóng chất lượng hơn. 

Bảng 4 Tỷ trọng trong tổng xuất khẩu của quốc gia, theo mức độ phức tạp 

của hàng hóa (Đơn vị: %) 

Nước 
Thứ 

hạng 

Mức dộ phức tạp của hàng xuất khẩu (1-cao nhất; 6-thấp nhất) 

1 
Top 

100 

2 3 4 5 6 

Nhật Bản 1 39,7 10,0 19,0 21,9 11,4 6,6 1,5 

Đức 2 39,6 7,9 24,5 16,0 10,9 5,6 3,4 

Mỹ 6 28,1 7,2 21,5 22,8 12,9 9,4 5,2 

Pháp 10 26,2 3,2 22,3 22,0 16,1 7,5 5,9 

Singapo 19 14,3 1,5 14,0 39,2 11,1 4,2 17,2 

Hàn Quốc 21 17,7 2,2 18,9 32,5 14,6 8,3 8,0 

 

Nước 
Thứ 

hạng 

Mức độ phức tạp của hàng xuất khẩu 1-cao nhất; 6-thấp nhất) 

1 
Top 

100 
2 3 4 5 6 

Ấn Độ 49 8,1 0,7 9,2 8,3 9,4 30,4 34,7 

Trung Quốc 50 5,7 0,5 13,9 20,7 19,5 15,6 24,5 

Thái Lan 59 6,8. 0,5 9,1 31,3 16,2 11,5 25,1 

Philíppin 74 3,3 0,3 7,3 49,2 20,5 6,4 13,4 

Inđônêxia 76 3,1 0,4 5,3 12,9 15,2 14,4 49,1 
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Việt Nam 98 1,8  3,0 4,2 7,3 14,2 69,6 

Pakistan 101 0,7 0,1 2,2 2,2 3,5 11,9 79,6 

Nguồn: JesusrFelipe, Utsav Kumar, Arnelyn Abdon, Marife Bacate 

(2011). 

Lưu ý: 1 là nhóm hàng hóa phức tạp nhất và 6 là ít phức tạp nhất. Top 100 

liên quan đến nhóm hàng hóa có mức độ phức tạp cao nhất. Thứ hạng được sắp 

xếp theo nước dựa vào kết quả tính toán mức độ phức tạp của giỏ hàng hóa xuất 

khẩu. 

Thứ hai, hoạt động nghiên cứu và phát triển, đổi mới và chuyển giao công 

nghệ trong khu vực xuất khẩu hàng hoá chưa được đầu tư thỏa đáng. Các doanh 

nghiệp xuất khẩu Việt Nam đã bước đầu quan tâm đến vấn đề đổi mới công 

nghệ, nhưng sự quan tâm đó dường như chưa đủ lớn khi chi phí đầu tư cho công 

tác nghiên cứu và phát triển chỉ ở mức trung bình chiếm 8,4% doanh thu; chi phí 

đầu tư cho công nghệ mới ở mức trung bình chiếm 8% doanh thu. Điểu này có 

ảnh hưởng lớn đến quy mô và chất lượng hàng hóa xuất khẩu trong dài hạn, hạn 

chế hiệu quả tăng trưởng và tốc độ tăng giá trị gia tăng. Lao động Việt Nam vẫn 

được đánh giá cao về kỹ năng và tính sáng tạo cũng như khả năng tiếp thu công 

nghệ mới thì thực tế này cũng ít nhiều đáng suy ngẫm. 

Thứ ba, những hiệu ứng lan tỏa từ khu xuất khẩu sang các khu vực khác 

của nền kinh tế còn chưa rõ nét, điển hình là sự phát triển non yếu của các ngành 

công nghiệp phụ trợ và các chuỗi cung ứng hàng hóa. Công nghiệp phụ trợ của 

Việt Nam hiện vẫn đang trong tình trạng manh mún, kém phát triển, chưa đáp 

ứng được nhu cầu của ngành chế tạo, lắp ráp, đặc biệt là nhu cầu cung ứng cho 

các doanh nghiệp hay các tập đoàn có vốn đầu tư nước ngoài. Chiến lược tăng 

trưởng kinh tế hướng về xuất khẩu cũng bao hàm trong đó định hướng khuyến 

khích và thu hút vốn FDI. Kỳ vọng này là một kênh chuyển giao và lan tỏa kiến 

thức, công nghệ, góp phần tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu, tăng trưởng dựa 

vào tăng năng suất. Tuy nhiên, báo cáo năng lực cạnh tranh Việt Nam do Viện 

Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương và Viện Cạnh tranh châu Á cùng thực 

hiện cũng cho thấy, vôn FDI vào Việt Nam có đóng góp đáng kể đến tăng 

trưởng xuất khẩu, góp phần tạo việc làm, nhưng không giúp tăng nhiều mức độ 

thịnh vượng của quốc gia ngoài việc tạo công ăn việc làm ở mức tiền lương tối 

thiểu trong khu vực chế tạo và không thấy nhiều bằng chứng về tác động tràn 
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của FDI đối với phần còn lại của nền kinh tế trong việc nâng cao năng suất, trình 

độ công nghệ. 

5. Vai trò của xuất khẩu hàng hóa trong bảo vệ tài nguyên, môi 

trường 

Xuất khẩu hàng hóa tiềm ẩn những nguy cơ cao về ô nhiễm môi trường, 

làm giảm đa dạng sinh học và cạn kiệt tài nguyên. Các cơ sở chế biến hàng xuất 

khẩu, đặc biệt là tại các khu chế xuất, gây ô nhiễm nghiêm trọng. Đẩy mạnh 

xuất khẩu nhóm sản phẩm nông, thủy sản theo chiều rộng làm thu hẹp diện tích 

rừng, phá vỡ hệ sinh thái trên cạn và ven biển do mở rộng diện tích canh tác. 

Việc sử dụng các phương pháp đánh bắt hải sản theo lôi hủy diệt như dùng 

thuốc nổ, các loại lưới mắt nhỏ làm mất đi các loài cá con và các sinh vật biển 

khác. Khai thác khoáng sản xuất khẩu, nhất là than và các loại khoáng sản tận 

thu đang gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí và làm giảm đa dạng 

sinh học. Diện tích rừng tự nhiên của nước ta đang bị thu hẹp do mở rộng diện 

tích trồng một số cây có giá trị xuất khẩu cao như cao su, cà phê, điều. Khai thác 

gỗ trái phép cũng là nguyên nhân dẫn đến thu hẹp diện tích rừng nguyên sinh. 

Xuất khẩu hàng hóa gắn với khai thác quá mức tài nguyên cũng là một 

trong những điểm đáng báo động, có nguy cơ ảnh hưởng tới tính bền vững của 

tăng trưởng. Xuất khẩu tài nguyên, khoáng sản đã và đang mang về cho Việt 

Nam nhiều ngoại tệ; nhưng nhiều ý kiến cho rằng cách phát triển kinh tế dựa 

vào tài nguyên thô chẳng khác gì “ăn thịt” chính mình. Theo thống kê của Tổng 

cục Hải quan, từ năm 2009 đến năm 2011, mỗi năm Việt Nam xuất khẩu 2,1-2,6 

triệu tấn khoáng sản các loại (không kể than, dầu thô) với điểm đến chủ yếu là 

Trung Quốc và chỉ mang lại giá trị 130-230 triệu USD. 

Việc mở đường cho khai thác tài nguyên mà không gắn với phát triển 

công nghiệp chế biến còn đẩy nhanh tốc độ “chảy máu tài nguyên\ Khi các 

ngành công nghiệp nội địa phát triển thì tài nguyên cũng không còn; công 

nghiệp chế biến gỗ là một ví dụ điển hình. Trong suốt thập kỷ 1980 và những 

năm đầu thập kỷ 1990, Việt Nam xuất khẩu ồ ạt gỗ nguyên liệu. Mỗi năm, hàng 

triệu mét khối gỗ tròn và gỗ xẻ đã được đưa xuống tàu để xuất khẩu. Giờ đây, 

khi ngành công nghiệp sản xuất đồ gỗ phát triển thì nguồn gỗ nội địa cũng 

không còn và phải dựa vào nguồn nhập khẩu. Tài nguyên khoáng sản không 
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phát huy được vai trò làm “mồi” để thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp 

chế biến, khiến Việt Nam mất dần cơ hội để phát triển những ngành công nghiệp 

quan trọng, những lĩnh vực phụ trợ có sức lan tỏa lớn, gây thiệt hại đáng kể cho 

nền kinh tế. Đáng ngại hơn, việc phát triển kinh tế dựa chủ yếu vào khai thác và 

xuất khẩu tài nguyên thô còn làm triệt tiêu động lực phát triển khoa học - công 

nghệ. Đây là sự khác biệt giữa những nền kinh tế nghèo tài nguyên, như Nhật 

Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapo... và những nền kinh tế giàu tài nguyên như 

Nigiêria, quốc gia đã kiếm được 350 tỷ USD từ xuất khẩu dầu thô trong những 

năm 1965-2000 và giờ đây đang là một trong những nước nghèo của thế giới. 

Khai thác ồ ạt các loại tài nguyên, ít quan tâm đến nguy cơ về môi trường 

để xuất khẩu khiến cho nền kinh tế đã, đang và sẽ tiếp tục phải trả giá trong 

nhiều năm nữa. Đã không ít những bài học trên thế giới cho thấy, sự dư thừa 

nguồn lực tự nhiên, cụ thể hơn là sự tham gia có tính áp đảo của các yếu tố này 

trong giỏ hàng hóa xuất khẩu có thể tác động tiêu cực tới tăng trưởng kinh tế nếu 

không quản lý, sử dụng hiệu quả và cần tính đến khi đánh giá tác động của xuất 

khẩu hàng hóa tới tăng trưởng kinh tế. 

Như vậy, quy mô và tốc độ tăng trưởng xuất khẩu thời gian qua đã có 

những tác động tích cực và đáng kể tới tăng trưởng kinh tế, thể hiện rõ nét nhất 

ở tác động của xuất khẩu từ phía tổng cầu, góp phần tạo việc làm, tăng cường 

tích lũy vốn vật chất cho nền kinh tế và bước đầu có hiệu ứng tốt tới TFP. Tuy 

nhiên, ảnh hưởng của xuất khẩu tới TFP chưa xứng với tiềm năng, xuất khẩu 

còn để lại nhiều hệ lụy với tài nguyên, môi trường, ảnh hưởng không nhỏ tới 

tính bền vững và hiệu quả của tăng trưởng. Để có cái nhìn toàn diện hơn, cần 

phải đi sâu phân tích cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam và ảnh hưởng của 

nó tới tăng trưởng kinh tế. 

 


